
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI

 PHÒNG ĐÀO TẠO

Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết

Tiếng Hàn 

nghe
8h20

Tiếng Hàn Ngữ 

pháp 1
8h20

Tiếng Hàn 

Viết 1
8h20

Tiếng Hàn 

Đọc 1
8h20

Cô Thúy 103C Cô Thư 103C Cô Thư 103C Cô Thúy 103C

Tiếng Hàn nói 13h00

Thầy Seo 103C

Kỹ năng đọc 

viết 1
6-9

Ngữ Pháp tiếng 

Trung 1 
6-9

Kỹ năng nghe 

nói 1
6-9

Ngữ âm, từ 

vựng Tiếng 

Trung Quốc 

6-9
SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Cô Mai 105C Cô Nguyệt 105C Cô Đức 105C Cô Nguyệt 105C 201C 201C

Kỹ năng đọc 

viết 1
6-9

Ngữ Pháp tiếng 

Trung 1 
6-9

Kỹ năng nghe 

nói 1
6-9

Ngữ âm, từ 

vựng Tiếng 

Trung Quốc 

6-9
SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Cô Mai 105C Cô Nguyệt 105C Cô Đức 105C Cô Nguyệt 105C 201C 201C

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Kỹ năng đọc 

viết 1
6-9

Ngữ Pháp tiếng 

Trung 1 
6-9

Kỹ năng nghe 

nói 1
6-9

Ngữ âm, từ 

vựng Tiếng 

Trung Quốc 

6-9

Cô Mai 105C Cô Nguyệt 105C Cô Đức 105C Cô Nguyệt 105C

THỜI KHÓA BIỂU CÁC LỚP K15

(Từ ngày 31/10/2022 đến ngày 05/11/2022)

Tên lớp Buổi
Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6

ATQ02-15

Sáng

Chiều

ATQ01-K15TC

Sáng

Chiều

Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

ATH01-K15

Sáng

Chiều

ATQ01-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Ngữ âm và từ 

vựng Tiếng 

Nhật

13h30-16h

Ngữ âm và từ 

vựng Tiếng 

Nhật

13h30-16h

Ngữ âm và từ 

vựng Tiếng 

Nhật

13h30-16h

Ngữ âm và từ 

vựng Tiếng 

Nhật

13h30-16h

Cô H.Gai 301B Cô H.Gai 301B Cô Gai 301B Cô Gai 301B

Lập trình cơ 

bản với 

C/C++

6-10
Lập trình cơ 

bản với C/C++
6-10

TKĐH với 

photoshop
6-10

TKĐH với 

photoshop
6-10

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Cô Thanh Pmáy nhà A Cô Thanh Pmáy nhà A Thầy Nghi Pmáy nhà D Thầy Nghi Pmáy nhà D HT nhà C HT nhà C

Kỹ năng mềm 2-5
Mạng máy tính 

cơ bản
07h30-09h30

TKĐH với 

photoshop
07h30-09h30

TKĐH với 

photoshop
07h30-09h30

Lập trình cơ 

bản C/C++
07h30-09h30

Cô Mai 105B Thầy Hiển Pmáy 303B Cô Trang Pmáy 303B Cô Trang Pmáy 303B Cô Quỳnh 303B

Lập trình cơ 

bản C/C++
9h30-11h30 Tin học 9h30-11h30

Cô Quỳnh 305B Cô Trà 302B

Mạng máy 

tính cơ bản
2-5 Kỹ năng mềm 9h30-11h30

TKĐH với 

photoshop
9h30-11h30

TKĐH với 

photoshop
9h30-11h30

Lập trình cơ 

bản C/C++
9h30-11h30

Thầy Hiển Pmáy 303B Cô Mai 201C Cô Trang Pmáy 303B Cô Trang Pmáy 303B Cô Quỳnh Pmáy 303B

Lập trình cơ 

bản C/C++
07h30-09h30 Tin học 07h30-09h30

Cô Quỳnh 305B Cô Trà 302B

Cơ sở dữ liệu 13h30 Cơ sở dữ liệu 13h30
Tiếng anh cơ 

bản 
13h30

Cô Ngọc 304B Cô Ngọc 304B Cô Thắm 301B

Kỹ năng mềm 13h30-16h30
TKĐH với 

Iluustrator
6-10

TKĐH với 

photoshop
6-10

Bố cục trong 

TKĐH
13h30-16h30

TKĐH với 

photoshop
6-10

Cô Mai 105B Cô Trang 303B Thầy Thục 303B Thầy Tùng 303B Thầy Thục 303B

ATT02-K15

Sáng

Sáng

ATT03-K15

Sáng

Sáng

ATN01-K15, 

ATN01-K15N2

Sáng

Chiều

TT02-K15

Sáng

Chiều

Học văn hóa

Chiều

AĐH02-K15

Sáng

Chiều

ATT02-K15TC

Sáng Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

2



Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN
Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tiếng anh cơ 

bản 
13h30

Tiếng anh cơ 

bản 
13h30

TKĐH với 

photoshop
6-10

TKĐH với 

photoshop
6-10

Cô thắm 10A15 nhà C Cô thắm 10A15 nhà C Thầy Nghi Pmáy nhà D Thầy Nghi Pmáy nhà D

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5 Khí cụ điện 1-4

Kỹ thuật đo 

lường điện
1-4

Lý thuyết 

mạch điện
1-4

An toàn điện 

và vật liệu 

điện 

2-5

Cô Liễu 301D Thầy Kiên 301D Thầy Xắc 301D cô Sửu 301D T.Viết Hùng 301D

13h30-17h00 13h30-17h00

HT nhà C HT nhà C

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5 Khí cụ điện 1-4

Kỹ thuật đo 

lường điện
1-4

Lý thuyết 

mạch điện
1-4

An toàn điện 

và vật liệu 

điện 

2-5

Cô Liễu 301D thầy Kiên 301D Thầy Xắc 301D Cô Sửu 301D T.Viết Hùng 301D

13h30-17h00 13h30-17h00

HT nhà C HT nhà C

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5

Khí cụ điện - 

Trang bị điện
1-4 Điện cơ bản 1-4

Cơ sở kỹ thuật 

Nhiệt -lạnh
1-5

Cô Liễu 301D thầy Kiên 301D cô Sửu 301D Cô Thúy 303D

13h30-17h00 13h30-17h00

HT nhà C HT nhà C

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tiếng anh cơ 

bản
13h30

Tiếng anh cơ 

bản
13h30

Điện Tử cơ 

bản
13h30 (4t)

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Cô Hồng 

Thắm
10A15 nhà C Cô Hồng Thắm 10A15 nhà C

Thầy Viết 

Hùng 
10A15 nhà C 101D 101D

ĐT02-K15

Sáng

Chiều

ĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ĐH02-K15TC

Sáng

Chiều

ĐL02-K15

Sáng

Chiều

ĐL02-K15TC

Sáng

Chiều

SH chính trị 

đầu khóa

SH chính trị 

đầu khóa

SH chính trị 

đầu khóa

SH chính trị 

đầu khóa

SH chính trị 

đầu khóa

SH chính trị 

đầu khóa
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Lý thuyết 

mạch điện
6-9

An toàn điện và 

vật liệu điện 
6-9

An toàn điện 

và vật liệu 

điện 

6-9 Khí cụ điện 6-9
Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Sửu 203B Thầy Viết Hùng 203B
Thầy Viết 

Hùng
203B Thầy Kiên 203B Thầy Vương 203B

Lý thuyết 

mạch điện
6-9

An toàn điện và 

vật liệu điện 
6-9

An toàn điện 

và vật liệu 

điện 

6-9 Khí cụ điện 6-9
Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10

Cô Sửu 203B Thầy Viết Hùng 203B
Thầy Viết 

Hùng
203B Thầy Kiên 203B Thầy Vương 203B

SH chính trị 

đầu khóa
7h30-11h00

SH chính trị 

đầu khóa
7h30-11h00

202C 202C

Điện tử cơ 

bản
6-9

An toàn điện và 

vật liệu điện 
6-9

An toàn điện 

và vật liệu 

điện 

6-9 Khí cụ điện 6-9
Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Viết 

Hùng
204B Thầy Viết Hùng 203B

Thầy Viết 

Hùng
203B thầy Kiên 203B thầy Vương 203B

Điện tử cơ 

bản
6-9

Khí cụ điện - 

Trang bị điện 
6-9

Thi Cơ sở kỹ 

thuật Nhiệt -

lạnh

14h00
Tiếng anh cơ 

bản 1
6-10

Thầy Viết 

Hùng
204B T. Kiên 204B Cô Huyền 204B thầy Vương 203B

AĐT02-K15

Sáng

Chiều

AĐCN02-K15

Sáng

Chiều

ATĐ02-K15

Sáng

Chiều

AĐL02-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5

An toàn lao 

động và quản 

lý sản xuất

1-5 Vẽ kỹ thuật 1-5
Tiếng anh cơ 

bản 1
1-5

Thầy Vương Phòng D102 Thầy Chất PTH 02 Cô Hồng D102 Thầy Vương D102

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

HT nhà C HT nhà C

Tin học 1-5
Vật liệu học và 

nhiên liệu ô tô 
1-5 Cơ ứng dụng 1-5

Kỹ thuật điện - 

điện tử cơ bản
1-5

Sinh hoạt 

chính trị đầu 

khóa

7h30-11h00

Sinh hoạt 

chính trị đầu 

khóa

7h30-11h00

Cô Nhài 304B Thầy Quyết 102B Thầy Tùng 102B Thầy Tuyên 102B 202C 202C

Tin học 6-10 Vẽ kỹ thuật 6-10 Cơ ứng dụng 6-10 Vẽ kỹ thuật 6-10
SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Cô Nhài 304B Thầy Quyết 201C Thầy Tùng 201C Thầy Quyết 201C 202C 202C

Tin học 1-5 Cơ ứng dụng Tiết 1-5

Dung sai lắp 

ghép và đo 

lường KT

Tiết 1-5

An toàn lao 

động và quản 

lý sản xuất

Tiết 1-5

Sinh hoạt 

chính trị đầu 

khóa

7h30-11h00

Sinh hoạt 

chính trị đầu 

khóa

7h30-11h00

Cô Nhài 304B Thầy Tùng 104B Cô Mai 104B Thầy Chất 104B 201C 201C

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Vật liệu học 

và NL ô tô 
6-10

Thi Vật liệu 

học và NL ô tô 
6-10

Tiếng anh cơ 

bản
6-10

Thi Tiếng anh 

cơ bản
6-10

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

Thầy Tùng PTH02 Thầy Tùng PTH02
Cô Hồng 

Thắm
10A14 nhà C Cô Hồng Thắm 10A14 nhà C 101D 101D

OT02, OT03, 

OT04 -K15

Sáng

Chiều

AOT02, AOT04-

K15

Sáng

Chiều

OT02-K15TC

Sáng

Chiều

AOT03, AOT05, 

AOT06-K15

Sáng

Chiều

AOT07-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Marketing du 

lịch
6-10 

Tổng quan du 

lịch
6-10 

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

C.Lan Hương 304D T. Phương 101D C. Ngọc Anh 101D HT nhà C HT nhà C

Marketing du 

lịch
13h00 Tiếng anh CB1 13h

Tổng Quan du 

lịch 
15h - 17h

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

C. Tháp 202C 202C T. Phương 202C C. Giang 202C 202C 202C

Marketing du 

lịch
7-10 Tiếng anh CB1 13h

Tổng Quan du 

lịch 
13h-17h

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

C. Tháp 202C 202C T. Phương 202C C. Giang 202C 202C 202C

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
7-10 Tiếng anh CB1 13h

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

Tổng Quan du 

lịch 
13h

Marketing du 

lịch
6-10 

C. Ngọc Anh 104B 202C C. Ngọc Anh 104B C. Hiền 104B C. Huyền 104B

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
7-10 Tiếng anh CB1 13h

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

Tổng Quan du 

lịch 
13h

Marketing du 

lịch
6-10 

C. Ngọc Anh 104B 202C C. Ngọc Anh 104B C. Hiền 104B C. Huyền 104B

CB01-K15

Sáng

Chiều

AKS02-K15

Sáng

Chiều

AHD02-K15

Sáng

Chiều

ACB02-K15

Sáng

Chiều

ACB03-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Tổng quan du 

lịch
15h - 17h

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
6-10 

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

T. Phương 101D C. Ngọc Anh 101D 101D 101D

Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa Học văn hóa

Marketing du 

lịch
6-10 

Tổng Quan du 

lịch 
6-10 

Tâm lý và kỹ 

năng giao tiếp 
13h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

SH chính trị 

đầu khóa
13h30-17h00

C. Tháp 202C T. Phương 202C C. Giang 202C 202C 202C

Marketing 7h30-11h40
Lý thuyết 

TCTT
7h30-11h40 Kinh tế học 7h30-11h40

Nguyên lý kế 

toán
7h30-11h40

C. Hải Hà 205B C. Tâm 205B C. Quỳnh 205B T. Kết 205B

Lý thuyết 

TCTT
7h30-11h40

C. Tâm 205B

Marketing 13h-17h10
Nguyên lý kế 

toán
13h-17h10 Kinh tế học 13h-17h10

C. Hải Hà 205B T. Kết 205B C. Quỳnh 205B

AKT02-K15

Sáng

Chiều

ANH02-K15

Sáng

Chiều

CB01-K15TC

Sáng

Chiều

ACB01-K15TC

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

Marketing 13h-17h10
Quản trị Kinh 

doanh 1
13h-17h10

Nguyên lý kế 

toán
13h-17h10 Kinh tế học 13h-17h10

Cô Hải Hà 205B Thầy Thắng 205B Thầy Kết 205B Cô Quỳnh 205B

Kinh tế học 7h30-11h40 Quản trị học 7h30-11h40 Marketing 7h30-11h40
Nguyên lý kế 

toán
7h30-11h40

Cô Hà 103B Thầy Đức 103B Cô Hải Hà 103B Thầy Kết 103B

Nguyên lý kế 

toán
13h-17h10 Kinh tế học 13h-17h10 Marketing 13h-17h10 Quản trị học 13h-17h10

T. Kết 103B C. Quỳnh 103B C. Hải Hà 103B T. Đức 103B

ALG02-K15

Sáng

Sáng

AQT02-K15

Sáng

Chiều

AMK02,03-K15

Sáng

Chiều
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
Tên lớp Buổi

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN
II.LỊCH HỌC THEO LỚP ĐẦU KHÓA

HTT22-K15

Cô Linh

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

HTT21-K15

Cô Hường

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

AHTT02-K15

Cô Nguyệt

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

AHTT01-K15

Cô Thắm

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

AHTT04-K15

Cô Nguyệt TV

Sáng

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

AHTT03-K15

Thầy Tuấn

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

AHTT06-K15

Thầy Tuấn

Sáng

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

AHTT05-K15

Cô Huyền

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

AHTT07-K15

Cô Thắm

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
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Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết Môn học Tiết
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Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

I. LỊCH HỌC CÁC LỚP CHUYÊN MÔN

AHTT08-K15

Cô Nguyệt

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

AHTT10-K15

Cô Huyền

Sáng

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

AHTT09-K15

Cô Nguyệt TV

Sáng

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

AHTT13-K15

Thầy Tuấn

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

AHTT12-K15

Cô Nguyệt

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

AHTT11-K15

Cô Nguyệt

Sáng
Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Chiều

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn

Học chuyên môn theo lịch của

Khoa chuyên môn
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